Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ kit chẩn đoán vi rút Ebola bằng kỹ thuật Realtime – RT – PCR”, mã số ĐTĐL.CN-08/15
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ kit chẩn đoán vi rút Ebola bằng kỹ thuật Realtime – RT – PCR”, mã số ĐTĐL.CN-08/15. Tổng kinh phí thực hiện: 4.185 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); Thời gian thực hiện: 7/2015 – 12/2016; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y, Bộ Quốc Phòng; Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Xuân Sử; Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1 
	Hoàng Xuân Sử
	Tiến sĩ
	TT NC Y dược học QS, HVQY

	2 
	Nguyễn Thái Sơn
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Bệnh viện Quân y 103, HVQY

	3 
	Nguyễn Văn An
	Thạc sĩ
	Bệnh viện Quân y 103, HVQY

	4 
	Nguyễn Hùng Cường
	Bác sĩ
	Bệnh viện Quân y 103, HVQY

	5 
	Bùi Tiến Sỹ
	Tiến sĩ
	Bệnh viện TW Quân đội 108, BQP

	6 
	Hồ Hữu Thọ
	Tiến sĩ
	TT NC Y dược học QS, HVQY

	7 
	Đinh Thị Thu Hằng
	Thạc sĩ
	TT NC Y dược học QS, HVQY

	8 
	Lê Thu Hồng
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Bệnh viện Quân y 103, HVQY

	9 
	Vũ Xuân Nghĩa
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	TT NC Y dược học QS, HVQY

	10 
	Nguyễn Đình Ứng
	Thạc sĩ
	TT NC Y dược học QS, HVQY


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 3/2017, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1.  Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Bộ kit Realtime RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola. 24 test/bộ. Độ nhậy 7.5 x 103 PFU/ml, độ đặc hiệu >99%
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Bộ kit RT-PCR xác định chủng Zaire gây dịch hiện tại
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Qui trình chế tạo kit Realtime - RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Hướng dẫn sử dụng kit Realtime - RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Tiêu chuẩn cơ sở của bộ kit Realtime - RT-PCR phát hiện vi rút Ebola. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Qui trình chế tạo kit RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5 
	Hướng dẫn sử dụng kit RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6 
	Tiêu chuẩn cơ sở của bộ kit RT-PCR phát hiện vi rút Ebola. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Bài báo khoa học
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Đào tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Giải pháp hữu ích
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	Bộ kit Realtime RT-PCR chẩn đoán vi rút Ebola. 24 test/bộ. Độ nhậy 7.5 x 103 PFU/ml, độ đặc hiệu >99%
	1/2017-12/2017
	TT NC Y dược học Quân sự, Bộ môn khoa Vi sinh BV Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng
	

	2 
	Bộ kit RT-PCR xác định chủng Zaire gây dịch hiện tại
	1/2017-12/2017
	TT NC Y dược học Quân sự, Bộ môn khoa Vi sinh BV Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam về nghiên cứu chế tạo bộ kit chẩn đoán vi rút Ebola bằng kỹ thuật Realtime – RT – PCR. Những số liệu và kết quả thu được trong nhiệm vụ KH&CN này là những đóng góp mới trong chẩn đoán các tác nhân vi rút tối nguy hiểm ở nước ta.
Qua thực hiện nhiệm vụ này, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để xây dựng và thực hiện những chương trình nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời mở ra nhiều hướng mới trong hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Kết quả của nhiệm vụ này là tài liệu nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực chuyên ngành Vi sinh, Truyền nhiễm,…
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

· Hiệu quả kinh tế

Bộ kít chẩn đoán vi rút Ebola bằng kỹ thuật Realtime – RT – PCR được tối ưu hóa các thành phần, đóng gói thuận tiện cho các cơ sở chẩn đoán như các Trung tâm nghiên cứu sinh học, một số bệnh viện tuyến Trung ương có thể tiến hành đơn giản theo hướng dẫn, chỉ cần có máy PCR thường và máy Realtime PCR.
Bộ kít được tạo ra đạt trình độ cao về sinh học phân tử, có khả năng phát hiện sớm và đáp ứng nhanh trong trường hợp có mẫu nghi ngờ và trường hợp đột xuất khi có dịch xẩy ra, không phụ thuộc vào kit thương mại và yêu cầu về trang thiết bị đồng bộ, đắt tiền, góp phần tiết kiệm nguồn kinh phí quốc gia cho công tác phòng chống dịch bệnh. 

· Hiệu quả xã hội

Sản phẩm của nhiệm vụ giúp các thầy thuốc chẩn đoán sớm ca bệnh, có biện pháp cách ly và chăm sóc điều trị kịp thời, thích hợp, hoặc giúp loại trừ những trường hợp nghi ngờ bệnh sẽ làm giảm gánh nặng chi phí y tế, xã hội và tâm lý cho người bệnh và gia đình, góp phần bảo đảm an toàn xã hội và an ninh quốc phòng khi có các vụ dịch bệnh do tác nhân gây bệnh tối nguy hiểm như vi rút Ebola.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


· Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Nguyễn Minh Hưng,

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
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